
Trường THPT Gia Định DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 Năm học 2021-2022
Lớp Stt Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

11TN4 1 Huỳnh Ngọc Thiên An x 10/01/2005 Tp.HCM
11TN4 2 Bùi Vĩnh An 01/01/2005 Tp.HCM
11TN4 3 Mai Ngọc Phương Anh x 05/10/2005 Ban Mê Thuộc
11TN4 4 Nguyễn Đặng Quốc Anh 15/08/2005 Tp.HCM
11TN4 5 Trần Vũ Quỳnh Anh x 24/12/2005 Tp.HCM
11TN4 6 Trịnh Trâm Anh x 24/04/2005 Tp.HCM
11TN4 7 Lê Nguyễn Trân Anh x 20/03/2005 Tp.HCM
11TN4 8 Hà Kim Chi x 03/04/2005 Tp.HCM
11TN4 9 Nguyễn Ngọc Ánh Dương x 16/08/2005 Tp.HCM
11TN4 10 Nguyễn Hà Khánh Duy 22/06/2005 Tp.HCM
11TN4 11 Đồng Nguyễn Khánh Duy 04/01/2005 Tp.HCM
11TN4 12 Trần Tấn Hải 10/05/2005 Tp.HCM
11TN4 13 Nguyễn Hồng Hân x 28/09/2005 Tp.HCM
11TN4 14 Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu 23/04/2005 Tp.HCM
11TN4 15 Trần Lê Qui Hoàng 16/10/2005 Tp.HCM
11TN4 16 Nguyễn Xuân Hoàng 30/11/2005 Tp.HCM
11TN4 17 Lê Khánh Hưng 23/10/2005 Tp.HCM
11TN4 18 Trần Minh Huy 28/10/2005 Tp.HCM
11TN4 19 Trần Ngọc Huy 12/01/2005 Tp.HCM
11TN4 20 Lê Nguyên Khang 19/10/2005 Tp.HCM
11TN4 21 Huỳnh Bảo Khôi 05/09/2005 Tp.HCM
11TN4 22 Nguyễn Đức Lân 21/02/2005 Tp.HCM
11TN4 23 Lê Mỹ Linh x 06/12/2005 Tp.HCM
11TN4 24 Nguyễn Tấn Lộc 10/09/2005 Tp.HCM
11TN4 25 Phan Lưu Công Minh 07/09/2005 Tp.HCM
11TN4 26 Phan Quang Minh 21/07/2005 Tp.HCM
11TN4 27 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân x 03/07/2005 Tp.HCM
11TN4 28 Nguyễn Bình Phương Nghi x 06/05/2005 Tp.HCM
11TN4 29 Trần Khánh Ngọc x 27/07/2005 Tp.HCM
11TN4 30 Dương Thị Yến Ngọc x 30/09/2005 Tp.HCM
11TN4 31 Lý Gia Nhi x 27/05/2005 Tp.HCM
11TN4 32 Nguyễn Hiếu Nhi x 21/05/2005 Tp.HCM
11TN4 33 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 24/10/2005 Tp.HCM
11TN4 34 Nguyễn Phạm Minh Thư x 03/09/2005 Tp.HCM
11TN4 35 Huỳnh Kim Toàn 25/01/2005 Tp.HCM
11TN4 36 Nguyễn Vân Trang x 13/08/2005 Hà Nội
11TN4 37 Trần Thành Trí 20/07/2005 Tp.HCM
11TN4 38 Lại Hồng Phương Uyên x 25/02/2005 Tp.HCM
11TN4 39 Triệu Huệ Văn x 18/05/2005 Tp.HCM
11TN4 40 Đặng Tuấn Phương Vy x 01/04/2005 Tp.HCM
11TN4 41 Trần Nguyễn Quỳnh Vy x 02/10/2005 Huế


